
PHẦN I (CẤP TỈNH) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025     

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. VĂN HÓA 

1. VĂN HÓA CƠ SỞ 

STT Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền  

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

* TTHC NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

1 

Xét tặng danh hiệu 

xã, phường thị trấn 

tiêu biểu 

UBND  

cấp tỉnh 

- Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 

số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ quy định khung tiêu 

chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”. 

- Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2024 của UBND Tỉnh ban 

hành Quy định tiêu chuẩn, hướng dẫn 

đánh giá, bình xét các danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp. 

* TTHC NỘI BỘ GIỮ NGUYÊN 

2 

Xét, công nhận thành 

phố thuộc cấp tỉnh đạt 

chuẩn đô thị văn minh 

UBND  

cấp tỉnh 

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 

18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị 

văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/4/2022. 

3 

Xét, công nhận lại 

thành phố thuộc cấp 

tỉnh đạt chuẩn đô thị 

văn minh 

UBND 

cấp tỉnh 

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 

18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị 

văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/4/2022. 



2 

 

2. MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM  

STT Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền  

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

* TTHC NỘI BỘ GIỮ NGUYÊN 

1 

Phê duyệt quy hoạch 

tượng đài, tranh 

hoành tráng cấp tỉnh 

UBND 

cấp tỉnh 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động 

mỹ thuật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/12/2013. 

2 

Điều chỉnh quy hoạch 

tượng đài, tranh 

hoành tráng cấp tỉnh 

UBND 

cấp tỉnh 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động 

mỹ thuật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/12/2013. 

3. DI SẢN VĂN HÓA  

STT 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm quyền  

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

* TTHC NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

1 Kiểm kê di tích 
UBND  

cấp tỉnh 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị 

định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Di sản văn hóa và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Di sản Văn hóa. 

* TTHC NỘI BỘ THAY THẾ 

2 

Phê duyệt danh 

mục tên đường, 

phố và công trình 

công cộng 

UBND cấp 

tỉnh/HĐND 

cấp tỉnh 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành 

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình công cộng; Thông tư số 

36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin hướng 

dẫn thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng kèm 

theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

3 
Đặt mới, đổi tên 

đường phố và 

công trình công 

UBND cấp 

tỉnh/HĐND 

cấp tỉnh 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành 

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và 
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cộng trên địa bàn 

tỉnh 

công trình công cộng; Thông tư số 

36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin hướng 

dẫn thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng kèm 

theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

* TTHC NỘI BỘ GIỮ NGUYÊN 

4 

Hồ sơ thoả thuận 

bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích 

cấp Tỉnh 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 

06/5/2022 của UBND Tỉnh ban hành Quy 

chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 

29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa ngày 

18/6/2009. 

- Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP 

ngày 25/12/2018 của Chính phủ, về việc 

quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh. 

- Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL quy 

định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 

5 

Hồ sơ đề nghị lập 

hồ sơ khoa học đề 

nghị xếp hạng di 

tích lịch sử - văn 

hóa cấp Tỉnh 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 

29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hoá ngày 

18/6/2009. 

- Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hoá. 

- Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội 

dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. 
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- Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-

BVHTTDL ngày 28/12/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội 

dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

- Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-

UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp ban hành Quy chế quản lý di 

sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Quyết định số 1971/QD-UBND -HC 

ngày 29/12/2021 của UBND Tỉnh về việc 

phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích lịch 

sử - văn hóa và Danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 

2025. 

6 

Kiểm kê, lập danh 

mục di sản văn 

hóa phi vật thể 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 

29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hoá ngày 

18/6/2009. 

- Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hoá. 

- Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-

BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc 

kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập 

hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia. 

- Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-

UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp ban hành Quy chế quản lý di 

sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
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